	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN

––––––––––––––––––––––––––––––––––
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

Môn: Toán 6
Năm học 2011 – 2012

Thời gian làm bài: 90 phút




Bài 1 (1,5đ):


a) So sánh: 222333 và 333222

b) Tìm các chữ số x và y để số 
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 chia hết cho 36

Bài 2 (1,5đ):


Cho : S = 30 + 32 + 34 + 36 + ... + 32002

a) Tính S


b) Chứng minh S 
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 Bài 3:(1,5đ) 

      Tìm x


a) 5x = 125;     

b) 32x = 81 ;          

c)  52x-3 – 2.52 = 52.3

Bµi 4. (2đ)

a/ Tìm 3 số có tổng bằng 210, biết rằng 
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 số thứ nhất bằng
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 số thứ 2 và bằng 
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 số thứ 3.

b/ Chứng minh rằng : 
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Bài 5 (1,5đ): 

 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 dư 5 và chia cho 31 dư 28

Bài 6 (2đ): 

     Cho góc AOB = 1350. C là một điểm nằm trong góc AOB biết  góc BOC = 900 


a) Tính góc AOC


b) Gọi OD là tia đối của tia OC. So sánh hai góc AOD và BOD
----------------Hết----------------------

	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

Môn: Toán 6
Năm học 2011 – 2012


Bài 1 (1,5đ): 

a) Ta có 222333 = (2.111)3.111 = 8111.(111111)2.111111
(0,5đ)



333222 = (3.111)2.111 = 9111.(111111)2 (0,25đ)

Suy ra: 222333 > 333222

b) Để số 
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(0,5đ)
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(x+y+2) 
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 9 => x+y = 7 hoặc x+y = 16 => x = 
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(0,25đ)

Vậy ta có các số: 16812; 14832; 12852; 10872; 19872; 17892

Bài 2 (2đ):


a) Ta có 32S = 32 + 34 + ... + 32002 + 32004 (0,5đ)

Suy ra: 8S = 32004 - 1 => S = 
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1

3

2004

-


(0,5đ)


b) S = (30 + 32 + 34 ) + 36(30 + 32 + 34 ) + ... + 31998(30 + 32 + 34 ) =


= (30 + 32 + 34 )( 1 + 36 + ... + 31998 ) 


= 91( 1 + 36 + ... + 31998 )  (0,75đ) suy ra: S 
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 7 (0,25đ)

Bài 3 (1,5đ) 

a).5x = 125 
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 5x = 53 => x= 3

b) 32x = 81 => 32x = 34 => 2x = 4 => x = 2

c). 52x-3 – 2.52 = 52.3
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52x: 53 = 52.3 + 2.52
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52x: 53 = 52.5
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52x = 52.5.53
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 52x = 56 => 2x = 6 => x=3

Bài 4

a (1đ)
 
Số thứ nhất bằng:   
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9

: 
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 = 
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 (số thứ hai) 

Số thứ ba bằng:   
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Tổng của 3 số bằng 
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 (số thứ hai) = 
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Số thứ hai là : 210 : 
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 = 66 ;  số thứ nhất là: 
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. 66 = 63 ; số thứ 3 là:
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        b/ Ta có 
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Vậy 
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Bài5.  (1,5 đ) 

Gọi số cần tìm là: a 


Ta có a = 29q + 5 = 31p +28  (0,25đ)  <=> 29(q - p) = 2p + 23


Vì 2p + 23 lẻ nên( q - p) lẻ => q - p 
[image: image63.wmf]³

 1.  (0,5đ)


Vì a nhỏ nhất hay q - p = 1 => p = 3; => a = 121 (0,5đ)


Vậy số cần tìm là 121 (0,5đ)

Bài 6 (2đ): 

[image: image64.png]



a) theo giả thiết C nằm trong góc AOB nên

tia OC nằm giữa hai tia OB và OA

=> góc AOC + góc BOC = góc AOB

=> góc AOC = góc AOB - góc BOC

=> góc AOC = 1350 - 900 =  450
b) vì OD là tia đối của tia OC nên C, O, D thẳng hàng. 

 Do đó góc DOA + góc AOC = 1800 (hai góc kề bù)

=> góc AOD = 1800 - góc AOC = 1800 - 450 

=> góc AOD = 1350
góc BOD = 1800 - 900 = 900


Vậy góc AOD > góc BOD

--------------Hết----------------
_1320054983.unknown

_1320055020.unknown

_1320055185.unknown

_1320055194.unknown

_1320055195.unknown

_1395687186.unknown

_1320055192.unknown

_1320055193.unknown

_1320055186.unknown

_1320055183.unknown

_1320055184.unknown

_1320055182.unknown

_1320055012.unknown

_1320055016.unknown

_1320055018.unknown

_1320055019.unknown

_1320055017.unknown

_1320055014.unknown

_1320055015.unknown

_1320055013.unknown

_1320055004.unknown

_1320055008.unknown

_1320055010.unknown

_1320055011.unknown

_1320055009.unknown

_1320055006.unknown

_1320055007.unknown

_1320055005.unknown

_1320055000.unknown

_1320055002.unknown

_1320055003.unknown

_1320055001.unknown

_1320054998.unknown

_1320054999.unknown

_1320054996.unknown

_1320054997.unknown

_1320054995.unknown

_1320054972.unknown

_1320054979.unknown

_1320054981.unknown

_1320054982.unknown

_1320054980.unknown

_1320054977.unknown

_1320054978.unknown

_1320054975.unknown

_1320054976.unknown

_1320054974.unknown

_1320054973.unknown

_1320054968.unknown

_1320054970.unknown

_1320054971.unknown

_1320054969.unknown

_1320054966.unknown

_1320054967.unknown

_1320054964.unknown

_1320054965.unknown

_1320054960.unknown

_1320054961.unknown

_1320054959.unknown

